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TÓM TẮT 

Bài viết trình bày quá trình xây dựng Bộ quy tắc đạo đức trong thực hành nghề 

tâm lý ở Việt Nam. Trước hết, tác giả phác thảo các nguyên tắc cốt lõi và nhóm vấn đề 

đạo đức cụ thể dựa trên phân tích 27 bộ quy tắc đạo đức, trong đó có 25 bộ của các 

Hiệp hội Tâm lý học, Hiệp hội Tham vấn và/hoặc Trị liệu trên thế giới và 2 Bộ quy tắc 

ngành Công tác xã hội và ngành Luật, cùng với kết quả của ba nghiên cứu về thực hành 

tham vấn/trị liệu và đạo đức nghề nghiệp tại Việt Nam. Sau đó, tác giả sử dụng phương 

pháp ma trận để phân tích sự liên kết giữa bốn nguyên tắc đạo đức cốt lõi là Tôn trọng, 

Liêm chính, Năng lực, Trách nhiệm với các nhóm vấn đề đạo đức quan trọng như: trách 

nhiệm với nghề nghiệp, với khách hàng, với đồng nghiệp, với tổ chức và xã hội, với đào 

tạo - giám sát - nghiên cứu, vấn đề báo cáo sai phạm và ra quyết định đạo đức nghề 

nghiệp. Ngoài ra, tác giả đã trực quan hóa bộ quy tắc bằng mô hình Cây đạo đức, đồng 

thời xây dựng các tình huống đạo đức cụ thể gắn với thực hành tâm lý tại Việt Nam. Bộ 

quy tắc cũng được thử nghiệm giảng dạy như một môn học chính thức trong đào tạo hệ 

cử nhân tham vấn và cao học ngành Tâm lý học trường học, cũng như lồng ghép vào 

các môn tham vấn và trị liệu tâm lý tại một số trường đại học trong ít nhất 5 năm. Bên 

cạnh đó, tác giả cũng lấy ý kiến phản hồi từ người học và giới thiệu bộ quy tắc trong 

các hội thảo chuyên ngành. Những thử nghiệm này giúp tác giả bước đầu tin tưởng vào 

tính hợp lý của Bộ quy tắc đạo đức, khi nội dung của nó phản ánh đầy đủ các yêu cầu 

và hành vi ứng xử nghề nghiệp của nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng trong thực 

hành nghề ở Việt Nam. 

Từ khóa: Đạo đức; Bộ quy tắc đạo đức; Thực hành tâm lý. 

Ngày nhận bài: 11/1/2025; Ngày duyệt đăng bài: 25/1/2025. 

 

Lời dẫn: Để xây dựng Bộ quy tắc đạo đức trong thực hành nghề tâm lý ở Việt 

Nam, bài viết cần trả lời 2 câu hỏi lớn: 1/ Tiến trình xây dựng Bộ quy tắc đạo đức diễn 

ra thế nào? và 2/ Bộ quy tắc đạo đức trong thực hành nghề tâm lý thể hiện qua những 

điều khoản đạo đức cụ thể nào? 

Trong khuôn khổ bài viết có giới hạn về số trang, tác giả xin trình bày hai câu 

hỏi này thành 2 bài. Bài thứ nhất: “Tiến trình xây dựng Bộ quy tắc đạo đức trong thực 
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hành nghề tâm lý ở Việt Nam. Bài thứ hai: “Đề xuất Bộ quy tắc đạo đức trong thực 

hành nghề tâm lý ở Việt Nam”. 

1. Đặt vấn đề   

Bộ quy tắc đạo đức (Code of Ethics) trong thực hành tâm lý đóng vai trò vô 

cùng quan trọng đối với nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng. Nó là kim chỉ nam giúp 

nhà thực hành bảo vệ lợi ích và sự an toàn của khách hàng và chính nhà tâm lý; duy trì 

uy tín và sự phát triển bền vững của nghề tâm lý trị liệu. Ngoài ra, nó giúp các nhà thực 

hành tâm lý thực hiện công việc của mình một cách chuyên nghiệp, có trách nhiệm và 

nhân văn.  

Đối với tác giả, việc xây dựng bộ quy tắc đạo đức này bắt nguồn từ trách nhiệm 

biên soạn tài liệu môn học - Môn Đạo đức nghề Tham vấn - để dạy cho sinh viên chuyên 

ngành Tâm lý học Tham vấn (bắt đầu từ khóa 2011 - 2012). Mục tiêu ban đầu là phác 

thảo một bộ quy tắc giúp sinh viên dễ học, dễ áp dụng vào thực tế, đồng thời có thể áp 

dụng vào thực hành tham vấn và trị liệu tâm lý. Xa hơn, Bộ quy tắc đạo đức có thể là cơ 

sở “pháp lý” để góp phần thúc đẩy sự phát triển nghề tâm lý ở Việt Nam, như xin mã 

nghề, xác định vị trí việc làm trong xã hội và cấp chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp. 

Để biên soạn tài liệu môn học theo định hướng thực hành, Bộ Quy tắc đạo đức 

được bắt đầu xây dựng từ năm 2007, trước khi Bộ môn Tâm lý học Tham vấn được thành 

lập (năm 2008). Công việc đầu tiên là thu thập các tài liệu nghiên cứu lý luận và thực tiễn 

về đạo đức trong tham vấn và trị liệu tâm lý, đồng thời phân tích các bộ quy tắc đạo đức 

trên thế giới dành cho các nhà tâm lý nói chung và các nhà tâm lý học tham vấn và lâm 

sàng - những người làm trị liệu tâm lý - nói riêng. Bên cạnh đó, việc quan sát thực tế, 

phỏng vấn về đạo đức trong thực hành nghề tâm lý, cũng như trực tiếp can thiệp tâm lý 

cho thân chủ/khách hàng đã giúp tác giả thử nghiệm các tình huống lâm sàng để phân 

tích, đánh giá mức độ phù hợp của các điều khoản đạo đức đang được thử nghiệm.  

Trong giai đoạn xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức, tác giả có may mắn tham gia Hội 

thảo khoa học Quốc tế Tâm lý học khu vực Đông Nam Á lần thứ I “Hạnh phúc con 

người và phát triển bền vững” (được tổ chức năm 2018 tại Trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội). Tại Tiểu ban Đạo đức, tác giả nhận 

được sự gợi ý từ giáo sư Janel Gauthier (Canada) về cách xây dựng và phân tích mối 

liên kết giữa các nguyên tắc đạo đức và các nhóm quy tắc đạo đức cụ thể trong một bộ 

quy tắc đạo đức. Đây là nền tảng khoa học quan trọng giúp tác giả tự tin hơn trong tiến 

trình thử nghiệm xây dựng Bộ quy tắc đạo đức nghề tâm lý cho Việt Nam.  

Trong lĩnh vực Tâm lý học, trên thế giới có rất nhiều bộ quy tắc đạo đức khác 

nhau: Có bộ đạo đức chỉ dành cho các nhà tâm lý học, như Bộ Nguyên tắc đạo đức và 

Quy tắc ứng xử của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ (APA), Bộ Quy tắc đạo đức và ứng 

xử của Hiệp hội Tâm lý học Anh (BPS) hoặc của Hiệp hội Tâm lý Philippines (PAP), 

v.v. Đồng thời, các nước cũng có các bộ quy tắc đạo đức dành cho các nhà tham vấn, 

như của Hiệp hội Tham vấn Singapore, của Hiệp hội Tham vấn và Trị liệu tâm lý Anh 

(BACP), của Hiệp hội Tham vấn Hoa Kỳ (ACA), của Hiệp hội Tham vấn New Zealand 

(NZAC), v.v. Ngoài ra, cũng có những bộ quy tắc đạo đức dành chung cho các nhà tâm 

lý học tham vấn và lâm sàng, như Bộ quy tắc đạo đức của Hiệp hội các nhà tâm lý học 

Trung Quốc (CPS), Bộ quy tắc đạo đức dành cho các nhà tham vấn và trị liệu của Hiệp 

hội Tham vấn và Trị liệu Canada (CCPA), v.v.  
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Các bộ quy tắc đạo đức dành cho các nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng hoặc 

các nhà tham vấn và trị liệu tâm lý đều có những điểm quan trọng chung, như cùng 

hướng đến hỗ trợ tâm lý cho khách hàng và có sự giao thoa trong thực hành. Ví dụ, các 

nhà tâm lý học tham vấn ít nhiều đều sử dụng các kỹ thuật trị liệu để can thiệp tâm lý 

cho khách hàng có rối nhiễu/rối loạn tâm lý thể nhẹ. Ngược lại, các nhà tâm lý lâm sàng 

cũng làm công việc tham vấn. Họ sử dụng các kỹ năng, kỹ thuật trong tham vấn để hỗ 

trợ khách hàng có rối nhiễu tâm lý. Như vậy, cả hai nhóm đều hỗ trợ và can thiệp tâm lý 

cho khách hàng, tùy theo các vấn đề nặng nhẹ khác nhau. Thậm chí, nếu được đào tạo 

mở rộng và chuyên sâu các nhà tâm lý thực hành đó đều có thể làm việc trên tất cả các 

nhóm khách hàng có vấn đề tâm lý nói chung. Ở một số quốc gia, hệ thống cấp phép và 

chứng nhận cho các nhà tham vấn và nhà trị liệu tâm lý có nhiều điểm tương đồng. Vì 

vậy, việc sử dụng một bộ quy tắc đạo đức chung giúp đảm bảo rằng tất cả những người 

làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ tâm lý đều tuân thủ những tiêu chuẩn nghề nghiệp 

nghiêm ngặt, bất kể họ thuộc nhóm chuyên môn nào.  

Xét trong bối cảnh Việt Nam, nơi có cộng đồng tâm lý thực hành nhỏ, mới phát 

triển và chưa phân hóa rõ ràng trong đào tạo các nhà tham vấn và nhà lâm sàng; cũng 

như chưa có sự phân địch rõ ràng giữa hoạt động tham vấn và trị liệu tâm lý, nên việc 

xây dựng một bộ quy tắc đạo đức chung sẽ giúp đơn giản hóa các quy định, đồng thời 

tránh những mâu thuẫn hoặc chồng chéo giữa các bộ quy tắc khác nhau. Vì vậy, tác giả 

bước đầu phác thảo bộ đạo đức chung dành cho các nhà tâm lý học tham vấn và lâm 

sàng để áp dụng trong lĩnh vực đào tạo và sau đó, thử nghiệm trong lĩnh vực thực hành 

tham vấn và trị liệu tâm lý.  

2. Phương pháp nghiên cứu  

Quá trình nghiên cứu để xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức trong thực hành nghề tâm 

lý được thực hiện theo các bước sau: 

2.1. Nghiên cứu các bộ quy tắc đạo đức trên thế giới  

Xét riêng trong khuôn khổ phân tích các bộ quy tắc đạo đức trên thế giới và ở 

Việt Nam, tác giả đã tham khảo 27 bộ quy tắc từ các hiệp hội chuyên nghiệp, trong đó 

có 25 bộ đạo đức thuộc ngành tâm lý học. Chúng bao gồm: 6 bộ đạo đức của các Hiệp 

hội Tâm lý và Tham vấn/trị liệu ở Bắc Mỹ (của Hoa Kỳ và Canada); 9 bộ đạo đức của 

các Hiệp hội ở châu Âu (trong đó có bộ đạo đức của châu Âu nói chung và của Anh, 

Pháp, Bỉ, Đức, Ailen và Nga); 3 bộ đạo đức của các Hiệp hội ở châu Úc (Úc và New 

Zealand); 7 bộ đạo đức của các Hiệp hội ở châu Á (gồm Trung Quốc, Nhật, Philippines, 

Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ).  

Có bốn tiêu chí lựa chọn các bộ quy tắc đạo đức để tham khảo và cũng là cơ sở 

để xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức cho Việt Nam, đó là:  

Thứ nhất, tính đại diện và phạm vi ảnh hưởng: Các bộ quy tắc được lựa chọn 

tham khảo đều đến từ những khu vực có nền tâm lý học phát triển mạnh, đa dạng (như 

Bắc Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Á); phản ánh nhiều truyền thống và nền tảng tâm lý 

khác nhau. Điều này giúp đảm bảo tính toàn diện cho việc xây dựng Bộ quy tắc đạo đức 

Việt Nam.  

Thứ hai, sự tương đồng về hệ thống văn hóa - lối sống: Một số quốc gia như 

Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines, Singapore có hệ thống đạo đức và lối sống ít nhiều 



6 TẠP CHÍ TÂM LÝ HỌC, Số 2 (311), 2 - 2025  

tương đồng hoặc có thể áp dụng ở Việt Nam. Điều này làm tăng tính phù hợp về văn 

hóa ứng xử thay vì chỉ tham khảo các mô hình đạo đức của phương Tây.  

Thứ ba, tính toàn diện và sự cập nhật: Các bộ quy tắc được tham khảo đều đến 

từ các Hiệp hội Tâm lý uy tín trên thế giới. Chúng có các tiêu chuẩn chặt chẽ và được 

cập nhật thường xuyên. Tiêu biểu như bộ quy tắc đạo đức của APA (Mỹ), BPS (Anh), 

CPA (Canada). Các bộ đạo đức này cung cấp một nền tảng vững chắc về các tiêu chuẩn 

đạo đức cốt yếu của nghề tâm lý để các nước tham chiếu.  

Cuối cùng, sự phù hợp với nhu cầu thực tế: Các bộ quy tắc được tham khảo vừa 

giúp xác định các nguyên tắc chung về đạo đức, vừa có thể điều chỉnh theo đặc điểm 

văn hóa, xã hội và pháp luật Việt Nam. Điều này tránh được sự rập khuôn và đồng thời 

tạo ra một hệ thống các điều khoản đạo đức linh hoạt, thực tế và có thể bổ sung, chỉnh 

sửa dễ dàng khi cần. 

Ngoài ra, tác giả tham khảo thêm Bộ Quy tắc đạo đức ngành Công tác xã hội 

(Hoa Kỳ). Trong đó, mục “Trách nhiệm đạo đức đối với xã hội” đã giúp tác giả bổ sung 

một số ý quan trọng để xây dựng tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội của nhà tâm lý học 

tham vấn và lâm sàng. Điều này phù hợp với bối cảnh thực hành nghề tại Việt Nam, 

trong khi các bộ quy tắc đạo đức nghề tâm lý chưa nhấn mạnh về vai trò xã hội của các 

nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng. Ngoài ra, tác giả cũng tham khảo Bộ Quy tắc đạo 

đức và ứng xử nghề nghiệp của Hội Luật sư Việt Nam (Luật Luật sư, 2006, sửa đổi 

2012) để học hỏi cách hành văn khi trình bày một điều khoản đạo đức cụ thể. Nó đảm 

bảo việc sử dụng ngôn ngữ chặt chẽ, rõ ràng, giúp nâng cao tính pháp lý và phù hợp với 

bối cảnh thực hành nghề tâm lý có kiểm soát ở Việt Nam.  

Có thể nói, số lượng các nguyên tắc đạo đức được các nhà tâm lý lựa chọn để 

đưa vào trong các bộ đạo đức nghề nghiệp của các nước là rất khác nhau và chúng có 

các giá trị khác nhau, tùy theo cách nhìn nhận của họ về các giá trị cần có đối với các 

nhà tâm lý. Những nguyên tắc này phản ánh các giá trị mong muốn của xã hội về các 

phẩm chất nhân cách trong thái độ và ứng xử của các nhà tâm lý khi hành nghề. Nhìn 

chung, các nguyên tắc đạo đức thường được đưa vào trong các bộ đạo đức của các 

nước, có thể là: sự tôn trọng, công bằng, trung thực, liêm chính, bảo mật, tính nhân văn, 

thẩm quyền, lợi ích, quyền tự quyết, năng lực chuyên môn, trách nhiệm chuyên môn và 

khoa học, trách nhiệm xã hội, v.v. Trong đó, 4 nguyên tắc đạo đức như: tôn trọng, liêm 

chính, năng lực chuyên môn và trách nhiệm có tần số xuất hiện cao trong 25 bộ quy tắc 

đạo đức được nghiên cứu, từ góc độ tâm lý. Đồng thời, chúng xuất hiện phổ biến trong 

nghiên cứu so sánh giữa các bộ quy tắc đạo đức ngành tâm lý tại 24 quốc gia của Leach 

và Harbin (2010).  

Xem xét những vấn đề đạo đức cốt lõi trong lĩnh vực tham vấn và trị liệu tâm lý, 

tác giả nhận thấy: dù cùng trình bày một vấn đề nhưng mỗi bộ đạo đức lại có những sự 

nhìn nhận rất khác nhau: Nó có thể được nhấn mạnh hay xem nhẹ, được chia thành một 

mục lớn hay được coi là mục nhỏ nằm trong một mục lớn và chúng được xếp ở các 

chương, mục khác nhau. Ví dụ, vấn đề Bảo mật trong Bộ quy tắc đạo đức của Hiệp hội 

Tham vấn Hoa Kỳ (ACA) được xếp riêng thành một mục lớn (Chương B: Sự bảo mật, 

Quyền bảo mật thông tin và Sự riêng tư) với rất nhiều điều khoản đi kèm. Trong khi 

cùng vấn đề này, Hiệp hội Tham vấn và Trị liệu Canada (CCAP) chỉ xem vấn đề bảo 

mật như một mục nhỏ, nằm trong một mục lớn - Mục B: Quan hệ tham vấn.  
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Cơ sở thực tiễn để xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức trong thực hành nghề tâm lý 

cho Việt Nam được tác giả xem xét từ 2 khía cạnh:  

Thứ nhất, việc lựa chọn những vấn đề đạo đức cần dựa trên các tiêu chí như: tính 

đại diện và phạm vi ảnh hưởng; sự phù hợp về văn hóa - lối sống; tính toàn diện và sự 

cập nhật và cuối cùng, sự phù hợp với nhu cầu thực tế (đã trình bày cụ thể ở trên).  

Thứ hai, dựa vào tần suất xuất hiện những vấn đề đạo đức có trong các bộ đạo 

đức tiêu biểu mà các nước thường tham chiếu khi họ xây dựng bộ quy tắc đạo đức cho 

mình. Mặc dù các bộ quy tắc đạo đức trong lĩnh vực tham vấn/trị liệu tâm lý có các cấu 

trúc và tên gọi khác nhau, nhưng hầu hết chúng đều đề cập đến những vấn đề đạo đức 

cốt lõi, như trách nhiệm của người hành nghề tâm lý với nghề nghiệp; với khách hàng; 

với đồng nghiệp, với tổ chức, với xã hội. Đồng thời, các lĩnh vực mà họ cần thực hiện là 

tham gia đào tạo, giám sát, nghiên cứu, xuất bản, cũng như những chỉ dẫn về trách 

nhiệm báo cáo sai phạm đạo đức và quá trình xử lý sai phạm cho nhà tâm lý thực hành. 

Những vấn đề này cũng được kiểm chứng trong hoạt động tham vấn/trị liệu ở Việt Nam. 

Vì vậy, chúng là nền tảng để tác giả xây dựng nội dung Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp.  

2.2. Điều tra thực trạng hoạt động tham vấn/trị liệu tâm lý ở Việt Nam 

Việc xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức trong thực hành nghề tâm lý ở Việt Nam còn 

được xác tín từ một số kết quả nghiên cứu khoa học do Đại học Quốc gia Hà Nội và 

Quỹ Khoa học Quốc gia (Nafosted) hỗ trợ tài chính, trong đó bao gồm các đề tài đã 

được thực hiện sau:  

Việc thực hiện đề tài nghiên cứu “Thực hành tham vấn và trị liệu tâm lý - Thực 

trạng và giải pháp”, mã số QX.2007-05 (Trần Thị Minh Đức chủ nhiệm, Đại học Quốc 

gia Hà Nội, 2007 - 2009) bước đầu giúp tác giả xác định được thực trạng hành nghề, 

mức độ hiểu biết về thực hành tâm lý (tham vấn/trị liệu), nắm được quan điểm về đạo 

đức trong hành nghề của các nhà tâm lý ở Việt Nam. Các giải pháp nhằm thay đổi thực 

trạng gắn với việc đề xuất xây dựng một bộ quy tắc đạo đức nghề tâm lý. 

Đề tài “Nghiên cứu và xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức nghề tham vấn ở Việt 

Nam”, mã số QX09-07 (Trần Thị Minh Đức chủ nhiệm, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009 

- 2011) đã giúp tác giả phác họa được những nguyên tắc và vấn đề đạo đức căn bản 

trong tham vấn. Qua đó, bước đầu xây dựng được tài liệu phục vụ môn học Đạo đức 

nghề tham vấn. Bộ quy tắc đạo đức nghề tham vấn được công bố trên Tạp chí Tâm lý 

học (2010) với tên: “Một số nguyên tắc đạo đức nghề tham vấn ở Việt Nam” (tên bài 

báo đã bị tự động thay đổi từ thuật ngữ “Quy tắc” thành “Nguyên tắc”. Vào thời điểm 

đó chúng ta thường lẫn lộn 2 thuật ngữ này!). Nội dung bộ quy tắc đạo đức nghề tham 

vấn được xây dựng bao gồm 4 mảng chính, với 50 quy tắc cụ thể: 1/ Trách nhiệm nghề 

nghiệp (14 điều khoản), 2/ Mối quan hệ với khách hàng (14 điều khoản), 3/ Mối quan 

hệ với đồng nghiệp (12 điều khoản) và 4/ Đào tạo và giám sát (10 điều khoản). 

Trong giai đoạn thực hiện đề tài “Nghiên cứu thực trạng hoạt động trợ giúp tâm 

lý nhằm xây dựng bộ tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cho các nhà tâm lý học Việt 

Nam”, mã số VI1.1.2013.10 (Trần Thị Minh Đức chủ nhiệm, Quỹ Khoa học Nafosted, 

2013 - 2016), nhóm nghiên cứu đã phát phiếu điều tra trên các đối tượng khác nhau ở 

nhiều khóa sinh viên ngành tâm lý học nói chung và sinh viên chuyên ngành tâm lý học 

tham vấn và tâm lý học lâm sàng, điều tra trên học viên cao học các khóa (trong thời 

gian thực hiện đề tài và cả sau khi đã nghiệm thu đề tài), phỏng vấn giảng viên giảng 
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dạy các chuyên ngành tâm lý học, các nhà nghiên cứu tâm lý, các nhà thực hành tham 

vấn/trị liệu ở Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh. Hai năm sau khi nghiệm 

thu đề tài nghiên cứu, nhóm tác giả (Trần Thị Minh Đức, Bùi Thị Hồng Thái, Đặng 

Hoàng Ngân, 2018) đã công bố một Bộ Quy tắc đạo đức dành cho các nhà tâm lý học 

Việt Nam. 

Ngoài ra, việc can thiệp tâm lý cho khách hàng có tổn thương và phỏng vấn sâu 

các trường hợp, tình huống có liên quan tới đạo đức, nhạy cảm đạo đức đã cho phép tác 

giả khái quát hóa các tình huống đạo đức có thể xảy ra trong thực hành nghề tâm lý ở 

Việt Nam. Các tình huống này tiếp tục được đối chiếu ngược vào các tiêu chuẩn và quy 

tắc đạo đức được xác định, đồng thời được so sánh với các tình huống đạo đức khác 

nhau trong các tài liệu ứng dụng đạo đức nghề tâm lý trị liệu trên thế giới (Barbara và 

Corey, 2005; Koocher và Spiegel, 2021). Điều này cho phép tác giả tự tin xác định các 

nguyên tắc, các quy tắc và các điều khoản đạo đức cụ thể.                                                                                                                                                                                       

Từ góc độ xử lý dữ liệu, các phương pháp nghiên cứu tài liệu và điều tra thực 

tiễn đã giúp tác giả xác định các nguyên tắc và các nhóm trách nhiệm đạo đức cốt lõi, 

phổ biến nhất trên thế giới. Đồng thời, tác giả rà soát, bổ sung/loại bỏ những tình huống 

đạo đức phù hợp/chưa phù hợp với bối cảnh thực hành nghề ở Việt Nam. Dựa trên 

những kết quả này, tác giả lập mô hình ma trận dạng bảng với các hàng và cột diễn giải 

mối liên kết giữa 4 nguyên tắc với 5 nhóm trách nhiệm đạo đức cốt lõi. Cách làm này 

cho thấy tính hệ thống và có thể sử dụng để so sánh, đối chiếu, phân tích đa chiều về 

mối liên kết này.  

Ngoài ra, để xem xét sự gắn kết về nội dung giữa các điều khoản đạo đức cụ thể 

trong từng nhóm trách nhiệm đạo đức, tác giả sử dụng các Sơ đồ trách nhiệm để phản 

ánh các mối quan hệ tầng bậc. Trong đó, mỗi nhóm trách nhiệm đạo đức đều hiển thị 

các nhóm tiêu chuẩn đạo đức và mỗi tiêu chuẩn đạo đức lại bao gồm các điều khoản đạo 

đức cụ thể. Cách phân tích theo mô hình tầng bậc đã giúp tác giả sáng tỏ các mối quan 

hệ logic giữa chúng. Cuối cùng, tác giả kiểm chứng bộ đạo đức được phác thảo qua 

tham khảo thêm các chuyên gia, trình bày nó ở hội thảo khoa học và đưa vào thực tế 

giảng dạy trước khi hoàn thiện (phần dưới đây sẽ giải thích rõ hơn một số bước cơ bản 

trong xử lý và phân tích dữ liệu).   

3. Phân tích mối liên kết giữa các nguyên tắc và các quy tắc đạo đức theo 

khung logic  

3.1. Xác định các nguyên tắc và nhóm quy tắc đạo đức  

Bộ Quy tắc đạo đức trong thực hành nghề tâm lý là tập hợp các nguyên tắc và 

các nhóm quy tắc đạo đức cốt lõi nhằm hướng dẫn hành vi nghề nghiệp cho các nhà tâm 

lý học tham vấn và lâm sàng. Do đó, việc xác định các nguyên tắc đạo đức, các nhóm 

vấn đề đạo đức cốt lõi và các điều khoản đạo đức cụ thể để đưa vào bộ quy tắc đạo đức 

phải phản ánh được toàn bộ các loại hình hoạt động của nhà tâm lý thực hành, như: can 

thiệp tâm lý cho khách hàng; tham gia đào tạo, giám sát chuyên môn cho người có nhu 

cầu học/làm nghề tâm lý và tham gia nghiên cứu, công bố khoa học.   

Trong quá trình phân tích dữ liệu để xác định các nguyên tắc đạo đức nền tảng, 

tác giả nhận thấy các nguyên tắc đạo đức dưới đây phản ánh rõ nét trong các bộ quy tắc 

đạo đức. Đó là:  
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1/ Nguyên tắc Tôn trọng (Respect): Tôn trọng là nền tảng đạo đức cho việc xây 

dựng các quy tắc đạo đức, liên quan đến bản thân nhà tâm lý, khách hàng, đồng nghiệp 

và tổ chức. Nó đảm bảo rằng các nhà tâm lý học không chỉ tôn trọng quyền (như quyền 

riêng tư, bảo mật, tự quyết, tự chủ…) và sự đa dạng của khách hàng, mà còn tuân thủ 

các nghĩa vụ nghề nghiệp, bao gồm trách nhiệm chuyên môn, đạo đức trong hành vi ứng 

xử và các quy định pháp lý liên quan. Đồng thời, tôn trọng còn thể hiện ở sự quan tâm 

tới những khác biệt giữa đồng nghiệp và có trách nhiệm với tổ chức, xã hội. Như vậy, 

nguyên tắc tôn trọng có mối liên quan chặt chẽ tới các khía cạnh khác nhau trong các 

nhóm vấn đề đạo đức cốt lõi.   

2/ Nguyên tắc Liêm chính (Integrity): Phẩm chất liêm chính được hiện hữu trong 

tất cả các nhóm quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Khái niệm liêm chính không chỉ tập trung 

vào việc không gian dối, không xuyên tạc sự thật trong công việc (trung thực), mà còn 

bao gồm sự nhất quán, tính chính trực trong hành vi đạo đức của cá nhân nhà tâm lý. 

Theo tác giả, bản thân nguyên tắc Liêm chính đã có thể bao gồm tính Trung thực (nhấn 

mạnh vào việc nói và hành động theo đúng sự thật, tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức 

nghề nghiệp và kỳ vọng của xã hội) và tính Chính trực (thể hiện sự kiên định với các giá 

trị đạo đức ngay cả khi không có ai giám sát chuyên môn). Như vậy, lựa chọn nguyên 

tắc Liêm chính là kết hợp của nguyên tắc trung thực và nguyên tắc chính trực. Sự liêm 

chính thúc đẩy nhà tâm lý thực hành duy trì sự nhất quán giữa lời nói, hành động và giá 

trị đạo đức của mình. Nó thể hiện sự minh bạch trong nghiên cứu khoa học, đào tạo/ 

giám sát chuyên môn và thực hành nghề tâm lý, đồng thời thể hiện trong các mối quan 

hệ với bản thân, khách hàng, đồng nghiệp và tổ chức, xã hội.  

3/ Nguyên tắc Năng lực (Competence): Nguyên tắc này gắn với những yêu cầu 

cao về năng lực chuyên môn của nhà tâm lý thực hành. Đó là sự phát triển liên tục kiến 

thức và kỹ năng chuyên môn để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Điều này 

bao gồm việc tham gia vào các khóa đào tạo, giám sát liên tục và các hoạt động nghiên 

cứu khoa học để luôn cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới nhất trong lĩnh vực 

chuyên môn. Ngoài ra, nguyên tắc năng lực yêu cầu nhà tâm lý thực hành cần nhận thức 

rõ về giới hạn năng lực và hạn chế chuyên môn của mình. Họ chỉ cung cấp những dịch 

vụ, những kỹ thuật mà họ đủ điều kiện về giáo dục, đào tạo và kinh nghiệm thực tế, 

đồng thời họ biết tham khảo ý kiến chuyên gia hoặc chuyển giao khách hàng khi cần 

thiết. Nguyên tắc này bao quát các lĩnh vực đạo đức khác nhau trong công việc của nhà 

tâm lý học tham vấn và lâm sàng. 

4/ Nguyên tắc Trách nhiệm (Responsibility): Trách nhiệm của nhà tâm lý thực 

hành thể hiện qua việc duy trì các chuẩn mực chuyên nghiệp cao và đảm bảo dịch vụ 

mình cung cấp là có lợi, hiệu quả và không gây hại. Các nhà tâm lý thực hành có trách 

nhiệm bảo vệ khách hàng khỏi sự lạm dụng và bất công trong khi vẫn tuân thủ các 

chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật. Có thể nói, nguyên tắc trách 

nhiệm được phản ánh trong tất cả các nhóm quy tắc đạo đức nghề nghiêp. Nó không chỉ 

gắn với lợi ích của khách hàng mà còn gắn với đồng nghiệp, tổ chức và xã hội. Đồng 

thời, tính trách nhiệm còn thể hiện trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau của nhà 

tâm lý thực hành, như đào tạo, giám sát và nghiên cứu, cũng như trách nhiệm đóng góp 

của họ vào sự phát triển của ngành tâm lý học.   
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Từ các nguyên tắc đạo đức nền tảng này, tác giả xây dựng các nhóm vấn đề đạo 

đức cốt lõi. Công việc này kéo dài trên 5 năm (không liên tục về mặt thời gian), bao 

gồm việc tiếp tục nghiên cứu các bộ đạo đức trên thế giới (tập trung vào khía cạnh thực 

hành tâm lý trị liệu), đồng thời tham gia trị liệu trên các các nhóm khách hàng có rối 

nhiễu và rối loạn tâm lý/tâm thần. Các hoạt động này giúp tác giả mở rộng dần dần số 

lượng các nhóm vấn đề đạo đức trong bộ quy tắc đạo đức đề xuất, đồng thời bổ sung 

các điều khoản đạo đức gắn với các tình huống thực tế trong thực hành tham vấn/trị liệu 

tâm lý ở Việt Nam. Bộ Quy tắc đạo đức dành cho các nhà tâm lý học tham vấn và lâm 

sàng này được xây dựng và phát triển dựa trên sự kế thừa của Bộ Quy tắc đạo đức nghề 

tham vấn đã công bố (Trần Thị Minh Đức, 2010). 

Có thể nói, cấu trúc của Bộ Quy tắc đạo đức trong thực hành nghề tâm lý dành 

cho các nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng hiện nay được xây dựng dựa trên 4 

nguyên tắc (đã nêu ở trên) và 5 nhóm vấn đề đạo đức cốt lõi. Đó là trách nhiệm đạo đức 

của nhà thực hành nghề tâm lý gồm: 1/ với nghề nghiệp, 2/ với khách hàng, 3/ với đồng 

nghiệp, tổ chức và xã hội, 4/ với công tác đào tạo, giám sát, nghiên cứu và công bố và  

5/ với vấn đề báo cáo sai phạm và quy trình ra quyết định hành vi sai phạm.  

Mỗi nhóm vấn đề đạo đức trên đều bao gồm các nhóm tiêu chuẩn và các điều 

khoản đạo đức. Chúng được trình bày từ khái quát đến cụ thể. Ví dụ, nhóm 1: Trách 

nhiệm đạo đức với nghề nghiệp, bao hàm trong đó 6 nhóm tiêu chuẩn đạo đức, như: tiêu 

chuẩn nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, sự bảo mật, hồ sơ khách hàng, sử dụng trắc 

nghiệm và vấn đề quảng cáo. Mỗi một nhóm tiêu chuẩn này tiếp tục được cụ thể hóa 

thành những quy tắc đạo đức chi tiết, gọi là những điều khoản đạo đức (có 26 điều 

khoản trong nhóm Trách nhiệm đạo đức với nghề nghiệp của nhà thực hành tâm lý) 

(xem sơ đồ 2 và 3).  

3.2. Kiểm tra sự liên kết qua mô hình ma trận và sơ đồ 

Để kiểm tra mối liên kết giữa các nguyên tắc đạo đức với các nhóm vấn đề đạo 

đức cốt lõi, tác giả sử dụng cách tiếp cận hệ thống nhằm tạo ra một bảng ma trận để 

phân tích; đồng thời, xem xét sự phù hợp giữa các nhóm vấn đề với nhau, giữa các 

nhóm tiêu chuẩn trong cùng một nhóm vấn đề và các điều khoản cụ thể, cũng như trật tự 

logic giữa chúng. Các điều khoản đạo đức (đơn vị cuối cùng) phản ánh các hành vi đạo 

đức trong công việc của nhà tâm lý thực hành ở Việt Nam. Mặt khác, các điều khoản 

đạo đức này, dù được trình bày theo những cách khác nhau nhưng chúng đều xuất hiện 

trong các bộ quy tắc đạo đức của các quốc gia có nền tâm lý học thực hành phát triển 

(như Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc, Trung Quốc, Singapore). 

3.2.1. Xác định mối liên kết giữa nguyên tắc đạo đức và các nhóm vấn đề đạo 

đức cốt lõi  

Để kiểm tra sự liên kết và nhất quán giữa các nguyên tắc và các nhóm vấn đề 

đạo đức cốt lõi, các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra: Các nguyên tắc được xác định có 

thực sự hiện diện trong các nhóm quy tắc đạo đức?; Có nguyên tắc đạo đức nào bị 

chồng chéo hoặc bị bỏ sót?; Thứ tự các nguyên tắc, các nhóm vấn đề đạo đức đã hợp lý 

chưa?; Mỗi nguyên tắc đạo đức liên quan thế nào đến các nhóm quy tắc cụ thể?; Liệu 

mỗi nguyên tắc đó có phản ánh được trong các ví dụ thực tế của các điều khoản đạo 

đức không? v.v. (xem sơ đồ 1). 
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Các Nguyên 

tắc/Nhóm vấn 

đề đạo đức 

a. Tôn trọng b. Liêm chính c. Năng lực d. Trách nhiệm 

 

1. Trách nhiệm 

với nghề nghiệp 

✅ Tuân thủ các 

nguyên tắc ĐĐ và 

pháp luật, không 

sử dụng MQH NN 

vì lợi ích cá nhân. 

✅Trung thực về 

bằng cấp, năng lực 

và kinh nghiệm 

NN, chính trực  

trong truyền đạt 

TT, hay quảng cáo 

về bản thân. 

✅Duy trì tính 

chuyên nghiệp,  

thực hành hiệu 

quả và học tập 

suốt đời. 

✅Không làm tổn 

hại danh tiếng của 

nghề, nâng cao 

chất lượng và sự 

tôn nghiêm của 

NN, duy trì vị trí 

NN trong XH. 

 

2. Trách nhiệm  

với khách hàng 

✅Tôn trọng phẩm 

giá,  quyền tự quyết, 

tự chịu trách nhiệm 

của KH. 

✅Không lợi dụng 

KH, không có 

MQH đa chiều với 

KH. 

✅Không làm 

việc ngoài phạm 

vi chuyên môn, 

bảo vệ lợi ích và 

hỗ trợ hiệu quả 

VĐ của KH. 

✅Góp phần tăng 

cường sức khỏe 

tâm lý của CĐ và 

XH. 

 

3. Trách nhiệm 

với đồng nghiệp, 

tổ chức và xã hội 

✅Tôn trọng đồng 

nghiệp, không lạm 

dụng hay xúc phạm 

họ. Tôn trọng quy 

tắc của tổ chức và 

môi trường NN. 

✅Không tham gia 

vào hoạt động phi 

ĐĐ, không làm sai 

lệch gây hại cho 

đồng nghiệp, tổ 

chức, XH. 

✅Hợp tác và 

nâng cao năng 

lực chuyên môn 

với đồng nghiệp 

các tổ chức và 

hội NN để nâng 

cao chất lượng 

dịch vụ và tự 

hoàn thiện.  

✅Xây dựng cộng 

đồng tâm lý học có 

ĐĐ, chuẩn mực, 

đóng góp vào sự 

phát triển chung 

của XH. 

 

4. Trách nhiệm 

với đào tạo, giám 

sát nghiên cứu và 

công bố 

✅Tôn trọng người 

học, người được 

giám sát. Bảo vệ 

quyền lợi của người 

tham gia NC. 

✅Trung thực trong 

đào tạo, giám sát 

chuyên môn, không 

xuyên tạc kết quả 

NC, công bố. 

✅ Nắm vững 

và đảm bảo thực 

hiện các phương 

pháp NC, đào 

tạo và can thiệp 

có tính khoa học 

và bằng chứng. 

✅Đào tạo, giám 

sát, NC và công 

bố vì lợi ích CĐ 

và XH. 

5. Trách nhiệm 

với báo cáo sai 

phạm và quy 

trình xử lý sai 

phạm 

✅Tôn trọng sự 

thật, đảm bảo công 

bằng trong báo cáo 

và xử lý sai phạm. 

✅Không vu khống, 

bao che sai phạm, 

báo cáo tổ chức khi 

có sai phạm ĐĐ. 

✅Hiểu biết ĐĐ 

NN, nắm vững 

quy trình báo cáo 

sai phạm và ra 

quyết định ĐĐ. 

✅Đảm bảo minh 

bạch trong hành 

vi NN, hợp tác 

với các tổ chức 

NN để giải quyết 

sai phạm. 

Ghi chú: CĐ: Cộng đồng, ĐĐ: Đạo đức, KH: Khách hàng, MQH: Mối quan hệ, NN: Nghề 

nghiệp, NC: Nghiên cứu, XH: Xã hội, TT: Thông tin, VĐ: Vấn đề. 

Sơ đồ 1: Mối liên kết giữa 4 nguyên tắc và 5 nhóm vấn đề  

Các câu hỏi nghiên cứu và phân tích theo mô hình ma trận đã giúp làm rõ mối 

tương quan giữa các nguyên tắc và các nhóm vấn đề đạo đức cốt lõi. Qua đó, mỗi nhóm 

vấn đề đạo đức (còn gọi là trách nhiệm đạo đức) đều liên kết trong tất cả các nguyên tắc 

đạo đức và ngược lại, nội hàm của từng nguyên tắc đạo đức đều hiện diện trong các 

nhóm trách nhiệm đạo đức khác nhau, không bị trùng lặp về nội dung.  
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Tóm lại, phân tích theo mô hình ma trận giúp tác giả hệ thống hóa bộ quy tắc 

đạo đức theo một cấu trúc rõ ràng hơn, giúp người học dễ dàng trải nghiệm và liên hệ 

với thực tế. Đồng thời, nó giúp các nhà thực hành có thể xem xét những yêu cầu về các 

phẩm chất nghề nghiệp (thể hiện qua các nguyên tắc như sự tôn trọng, tính liêm chính, 

năng lực chuyên môn và trách nhiệm nghề nghiệp) liên quan thế nào với các trách 

nhiệm đạo đức trong các hoạt động chuyên môn khác nhau của mình thông qua 5 nhóm 

vấn đề đạo đức cốt lõi. 

3.2.2. Xác định nội hàm các nhóm tiêu chuẩn và các điều khoản đạo đức cụ thể  

Sau khi xác định các nhóm tiêu chuẩn đạo đức và các điều khoản đạo đức cụ thể 

trong mỗi nhóm trách nhiệm, tác giả hiển thị chúng trên các sơ đồ trách nhiệm. Bằng 

cách mô tả tóm tắt (trên một trang giấy) từng điều khoản đạo đức trong từng nhóm tiêu 

chuẩn mà chúng thuộc về, tác giả đã kiểm tra mức độ logic, sự bao quát, rõ ràng, dễ 

hiểu và tính thực tế của từng sơ đồ (có 5 sơ đồ trách nhiệm phản ánh 5 nhóm vấn đề đạo 

đức cốt lõi). Trên cơ sở đó, tác giả tinh chỉnh lại cấu trúc tổng thể Bộ Quy tắc đạo đức 

(xem ví dụ sơ đồ 2). 

 

 

Ghi chú: ĐĐ: Đạo đức, ĐT: Đào tạo, GS: Giám sát, HĐ: Hoạt động, KQ: Kết quả, KH: Khách 

hàng, NC: Nghiên cứu, QC: Quảng cáo, TV: Tham vấn, TN: Trắc nghiệm, TT: Thông tin, KN: 

Kinh nghiệm, VĐ: Vấn đề, NN: Nghề nghiệp. 

Sơ đồ 2: Trách nhiệm đạo đức trong thực hành nghề tâm lý 
 

Một số câu hỏi quan trọng được xem xét, đó là: Bộ Quy tắc đạo đức này phù hợp 

với bối cảnh hành nghề tâm lý ở Việt Nam thế nào?; Có điều khoản đạo đức cụ thể nào 

chưa thực sự phù hợp với tình huống đạo đức thực tế ở Việt Nam?; Có nhóm tiêu chuẩn 

nào hay điều khoản đạo đức nào không thuộc về nhóm trách nhiệm đạo đức đó?; Có 
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điều khoản đạo đức nào còn mô tả chung chung, mơ hồ, cần diễn đạt lại?; Có điều 

khoản nào đã bị trùng lặp, có thể bỏ đi hoặc gộp lại?; Có điều khoản đạo đức nào xuất 

hiện trong các bộ đạo đức trên thế giới nhưng chưa phù hợp với văn hóa ứng xử và 

thực tế làm nghề ở Việt Nam (hoặc ngược lại)? v.v. 

Từ góc độ nghiên cứu, việc biểu diễn và phân tích thông tin dựa trên các sơ đồ 

(ví dụ, sơ đồ 2) mang lại những lợi ích quan trọng trong xây dựng bộ quy tắc đạo đức 

nghề nghiệp. Đó là:  

a. Hệ thống hóa và cấu trúc hóa nội dung: Việc sơ đồ hóa giúp phân loại rõ ràng 

các nhóm trách nhiệm đạo đức, đảm bảo không bỏ sót các khía cạnh đạo đức quan 

trọng. Đồng thời nó cung cấp một cái nhìn tổng thể về các mối quan hệ giữa những tiêu 

chí đạo đức; từ đó, giúp tổ chức nội dung bộ quy tắc một cách hợp lý và đầy đủ hơn.   

b. Đối chiếu và so sánh với các bộ quy tắc đạo đức khác: Sơ đồ đạo đức giúp dễ 

dàng so sánh nội dung các điều khoản đạo đức được đề xuất và xác định những điểm 

tương đồng và khác biệt giữa các bộ quy tắc đạo đức quốc tế. Ngoài ra, nó giúp phân 

tích liệu bộ quy tắc của Việt Nam có cần bổ sung hoặc điều chỉnh để phù hợp hơn với 

bối cảnh thực tế hay không. 

c. Nhận diện các khoảng trống và điều chỉnh phù hợp: Khi biểu diễn trên sơ đồ 

các điều khoản đạo đức, tác giả có thể phát hiện những tiêu chí chưa được đề cập, bị 

chồng chéo, lặp ý hoặc cần mô tả rõ hơn; đồng thời, giúp nhận diện các tiêu chuẩn cần 

phát triển thêm cho phù hợp với bối cảnh làm nghề ở Việt Nam.  

d. Hỗ trợ quy trình ra quyết định trong nghiên cứu: Các sơ đồ trách nhiệm đạo 

đức giúp xác định mức độ quan trọng và liên kết giữa các tiêu chí, từ đó ưu tiên nội 

dung nào cần nhấn mạnh hơn. Điều này còn giúp tạo cơ sở để bàn thảo và tranh luận 

học thuật, đồng thời có thể sử dụng trong hội thảo, báo cáo nghiên cứu để minh họa rõ 

ràng về cách tiếp cận và tính logic khi xây dựng bộ quy tắc nghề nghiệp. Ngoài ra, việc 

biểu diễn nội dung các phần của bộ quy tắc đạo đức trên từng sơ đồ và cây đạo đức một 

cách trực quan sẽ giúp tác giả truyền đạt ý tưởng dễ dàng hơn so với mô tả bằng văn 

bản thuần túy.  

Tóm lại, việc mô tả phân nhánh qua các sơ đồ trách nhiệm (ví dụ, sơ đồ 2) và 

cây đạo đức (sơ đồ 3) giúp làm rõ mối quan hệ tầng bậc trong cấu trúc bộ quy tắc đạo 

đức, giúp hình dung tổng thể từng nhóm trách nhiệm đạo đức cốt lõi, cũng như các điều 

khoản đạo đức cụ thể mà một nhà tâm lý thực hành cần tuân thủ.  

Từ góc độ đào tạo, các sơ đồ trách nhiệm và cây đạo đức giúp người học dễ dàng 

tiếp cận và ghi nhớ thông tin. Họ có thể sử dụng để phân tích tình huống, tranh luận về 

các khía cạnh đạo đức khác nhau trong nghề và có thể dùng để đánh giá và cập nhật bộ 

quy tắc đạo đức theo thời gian. Hơn nữa, các sơ đồ đạo đức còn giúp hỗ trợ trong thực 

hành nghề. Người làm nghề tâm lý có thể nhanh chóng đối chiếu các điều khoản khi gặp 

tình huống nhạy cảm đạo đức và nhận ra trách nhiệm đạo đức nào họ cần xem xét. 

Đặc biệt, việc phân tích và diễn giải các điều khoản đạo đức trên sơ đồ đã cho 

phép tác giả cân nhắc câu từ thể hiện. Điều này giúp bộ quy tắc đạo đức giữ được tính 

nhân văn trong cách thể hiện các điều khoản đạo đức có tính pháp lý. Theo đó, bộ quy 

tắc này không sử dụng các cụm từ như: “Nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng phải/ 

không được…”. Tác giả học sử dụng kiểu hành văn này dựa trên sự lắng nghe ý kiến 
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của giáo sư Odette Lescaret (nhà tâm lý học Pháp) khi bà chia sẻ sự không hài lòng về 

tính “cứng nhắc và luật hóa” trong một số bộ quy tắc đạo đức ngành tâm lý học. Đồng 

thời, tác giả học hỏi cách trình bày có tính “tâm lý” trong Tuyên bố chung về các 

nguyên tắc đạo đức dành cho nhà tâm lý học thế giới (Gauthier, Pettifor và Ferrero, 

2010) và trong các bộ quy tắc đạo đức của Canada(1).  

Có thể nói, việc xây dựng Bộ Quy tắc đạo đức thông qua cách tiếp cận hệ thống 

và biểu diễn thông tin trên ma trận và sơ đồ không chỉ giúp tác giả sắp xếp, đối chiếu, 

điều chỉnh các tiêu chuẩn đạo đức, mà chúng còn đóng vai trò là công cụ nghiên cứu và 

truyền đạt hiệu quả trong quá trình xây dựng bộ quy tắc đạo đức cho ngành tâm lý ở 

Việt Nam.  

3.3. Biên soạn tài liệu dạy học và hoàn thiện Bộ Quy tắc đạo đức 

Việc biên soạn giáo trình đạo đức trong lĩnh vực thực hành nghề tâm lý trị liệu 

luôn đi kèm với việc hoàn thiện bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp. Chúng gắn liền với 

các câu hỏi nghiên cứu: Việc biên soạn tài liệu về đạo đức nghề và bộ quy tắc đạo đức 

nghề có mối quan hệ thế nào?; Giáo trình đạo đức cần trình bày thế nào để nhấn mạnh 

được bộ quy tắc đạo đức này?; Có điều gì cần bổ sung trong giáo trình để làm nổi bật 

các điều khoản đạo đức của bộ quy tắc nghề nghiệp này?; Việc minh họa các điều 

khoản đạo đức qua các tình huống thực tế nên thể hiện thế nào trong giáo trình?; Có 

các tài liệu nào trên thế giới đã giải nghĩa và cụ thể hóa các bộ đạo đức nghề tâm lý? 

Trong giai đoạn hoàn thiện Giáo trình Đạo đức và Bộ Quy tắc đạo đức, tác giả 

tiếp tục thu thập các tình huống thực tế từ người học và chuyên gia tâm lý; tiếp tục dịch 

và bổ sung các tình huống vi phạm đạo đức, nhạy cảm đạo đức trên thế giới vào giáo 

trình (Barbara và Corey, 2005; Corey, 2005; Remley và Herlihy, 2019; Koocher và 

Spiegel 2021). Bên cạnh đó, tác giả đã xây dựng một bảng kiểm (checklist) phản ánh 

nội dung các điều khoản trong Bộ quy tắc đạo đức để giúp người học và nhà thực hành 

tâm lý tự đánh giá mức độ hiểu biết của bản thân về đạo đức nghề nghiệp.  

Quá trình biên soạn tài liệu học tập cũng gắn liền với việc đối chiếu lại các điều 

khoản đạo đức nhằm đánh giá mức độ gắn kết của Bộ Quy tắc đạo đức với những vấn 

đề phổ biến nhất trong thực hành nghề nghiệp. Các câu hỏi nghiên cứu đều được đặt ra 

cho học viên cao học thảo luận. Giáo trình Đạo đức trong Tham vấn và Trị liệu tâm lý 

được xây dựng xoay quanh những khía cạnh đạo đức trong mối quan hệ nghề nghiệp 

của các nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng. Giáo trình đã được nghiệm thu vào năm 

2020. Tuy nhiên, sự điều chỉnh các tình huống đạo đức và phân tích gắn với các điều 

khoản của Bộ Quy tắc đạo đức vẫn được cập nhật. Điều này cho thấy Bộ Quy tắc đạo đức 

vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện dựa trên ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp trong ngành.   

Cây đạo đức được tác giả xây dựng từ năm 2016 để đem vào giảng dạy. Nó được 

giới thiệu tại Hội thảo Quốc gia “Tâm lý học và phát triển bền vững” do Hội Tâm lý học 

Xã hội tổ chức (2019). Ngoài ra, Bộ Quy tắc đạo đức cũng được chia sẻ cho các đồng 

nghiệp đang giảng dạy môn Đạo đức nghề, hoặc chuyên đề đạo đức ở một số cơ sở có 

đào tạo sinh viên ngành tâm lý học, như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn 

(Đại học Quốc gia Hà Nội), Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), Học viện 

Thanh thiếu niên Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học 

Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh).  
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Ghi chú: NC: Nghiên cứu, XB: Xuất bản, MQH: Mối quan hệ, KH: Khách hàng, XH: Xã hội. 

Sơ đồ 3: Cây đạo đức trong thực hành nghề tâm lý 

 

Cấu trúc của Bộ Quy tắc đạo đức hiện nay bao gồm 5 nhóm vấn đề lớn, với 19 

nhóm tiêu chuẩn và được thể hiện qua 100 điều khoản đạo đức. Đó là: 1/ Trách nhiệm 

đạo đức của nhà tâm lý học tham vấn và lâm sàng đối với nghề nghiệp bao gồm 6 nhóm 

tiêu chuẩn với 26 điều khoản, 2/ Trách nhiệm với khách hàng bao gồm 4 nhóm tiêu 

chuẩn với 24 điều khoản, 3/ Trách nhiệm với đồng nghiệp, tổ chức và xã hội gồm 3 

nhóm tiêu chuẩn với 16 điều khoản, 4/ Trách nhiệm với đào tạo, giám sát, nghiên cứu 

và công bố thể hiện trong 3 nhóm tiêu chuẩn với 24 điều khoản và cuối cùng, 5/ Trách 

nhiệm đạo đức đối với quy trình báo cáo sai phạm và ra quyết định đạo đức bao gồm 3 

nhóm tiêu chuẩn với 10 điều khoản.  

4. Kết luận 

Các tiêu chuẩn đạo đức trong thực hành nghề tâm lý luôn thực sự đóng vai trò 

như kim chỉ nam, giúp các nhà tham vấn/trị liệu đưa ra quyết định phù hợp trong các 

tình huống nhạy cảm về đạo đức nghề nghiệp.  

Bộ Quy tắc đạo đức dành cho người thực hành nghề tâm lý (chủ yếu là nhà tâm 

lý học tham vấn và lâm sàng) được xây dựng dựa trên việc phân tích 27 bộ quy tắc đạo 

đức của các nước có nền tâm lý học phát triển. Quá trình này được liên kết với việc thực 

hiện các đề tài nghiên cứu khoa học liên quan và kinh nghiệm thực hành nghề. Các hoạt 

động nghiên cứu này giúp tác giả nhanh chóng xác định các nguyên tắc và các nhóm 
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vấn đề đạo đức cốt lõi. Trên cơ sở đó, phương pháp phân tích ma trận và phân tích sơ đồ 

tầng bậc đã được áp dụng. Điều này dẫn đến hình thành mô hình Cây đạo đức. Cây đạo 

đức là cấu trúc “xương cốt” của bộ quy tắc đạo đức nghề tâm lý. Nó phản ánh một 

khung logic, toàn diện về mối quan hệ giữa các nguyên tắc đạo đức, các nhóm vấn đề 

đạo đức, các nhóm tiêu chuẩn đạo đức và được thể hiện qua 100 điều khoản đạo đức cụ 

thể, phản ánh các hoạt động thực hành chăm sóc sức khỏe tinh thần và các hoạt động đa 

dạng từ những vị trí công việc khác nhau của nhà Tâm lý học tham vấn và lâm sàng ở 

Việt Nam.  

Nhìn chung, các bộ quy tắc đạo đức trên thế giới không mang tính cố định, bất 

biến. Chúng luôn được cập nhật, điều chỉnh và hoàn thiện theo sự phát triển của thực 

tiễn xã hội và những thay đổi trong hành nghề. Việt Nam cũng không ngoại lệ. 

Bộ Quy tắc đạo đức dành cho các nhà thực hành nghề tâm lý ở Việt Nam sẽ 

được giới thiệu chi tiết trong công bố tiếp theo. 

Chú thích: 

Sự ghi nhận: Tác giả xin chân thành cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội và Quỹ Phát 

triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia Nafosted đã hỗ trợ kinh phí cho những nghiên 

cứu về tham vấn/trị liệu và xây dựng Bộ quy tắc đạo đức trong lĩnh vực tâm lý học. 

1. Do giới hạn về số trang của bài viết, bạn đọc có thể tham khảo trực tiếp các bộ đạo 

đức của Canada hoặc của Hoa Kỳ theo danh mục tài liệu. 
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